
 
ỦY BAN NHÂN DÂN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                      



Số: 1275/GDĐT-TrH
 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 5 năm 2016  
Về hướng dẫn Báo cáo


tổng kết năm học 2015 - 2016 

cấp THCS
                               Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện.

 

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn tổng kết năm học 2015 - 2016 cấp Trung học Cơ sở như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
- Đánh giá nội dung công việc và kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm học 2015 - 2016 của cấp THCS ngành giáo dục đào tạo thành phố Hồ Chí Minh.
- Trên cơ sở đánh giá kết quả việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 - 2016, rút ra các kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong năm học 2016 - 2017 được tốt hơn.
II. NỘI DUNG


Các Phòng GDĐT thực hiện các báo cáo theo nội dung sau:
1) Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học trong năm học 2015-2016 theo nội dung công văn số 2824/GDĐT-GDTrH ngày 07 tháng 9 năm 2015 của Sở GDĐT.

2) Báo cáo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn Giáo dục Trung học trong năm học 2015 - 2016 theo nội dung công văn số 2936/GDĐT-TrH ngày 15 tháng 9 năm 2015 của Sở GDĐT.

3) Báo cáo các số liệu tổng hợp và thống kê kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong năm học do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Sở Giáo dục và Đào tạo qui định.

4) Thực hiện đánh giá thi đua các trường THCS năm học 2015 – 2016, báo cáo kết quả đánh giá các trường THCS trực thuộc trên trang thông tin điện tử http://gdtrunghoc.hcm.edu.vn/. Mẫu đánh giá thi đua xem tại địa chỉ http://gdtrunghoc.hcm.edu.vn/thong-ke/mau-ql-chuyen-mon-mau-danh-gia-thi-dua-nam-hoc-2015-2016-gui-lai-lan-ii-c41280-51264.aspx.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Phòng GDĐT hướng dẫn Hiệu trưởng các trường trực thuộc và chuyên viên, giáo viên mạng lưới bộ môn thực hiện các báo cáo theo nội dung trên, Phòng GDĐT tổng hợp và thực hiện báo cáo của Phòng, gửi về Phòng Giáo dục Trung học (GDTrH) trước ngày 29/05/2016 theo địa chỉ email bchk.tphcm@gmail.com. Chú ý: không gửi báo cáo bằng văn bản giấy về Sở GDĐT.

- Riêng đề kiểm tra và hướng dẫn chấm các môn, gửi về Phòng GDTrH theo địa chỉ email kthkthcs@gmail.com hạn cuối ngày 14/5/2016 (theo công văn số  590/GDĐT-TrH ngày 09 tháng 3 năm 2016 của Sở GDĐT), không gửi đề và hướng dẫn chấm bằng giấy về Sở GDĐT.
- Đồng thời với việc gửi số liệu theo mẫu đính kèm, các Phòng GDĐT chỉ đạo các trường thực hiện xếp loại học lực, hạnh kiểm học kỳ và cả năm học, cập nhật đầy đủ thông tin giáo viên và học sinh trên hệ thống thông tin (như hướng dẫn tại http://gdtrunghoc.hcm.edu.vn/bc-tong-ket-nam-hoc/chuan-bi-cho-tong-ket-nam-hoc-2015-2016-gui-phong-gddt-truong-thpt-pt-nhieu-cap-c41465-53988.aspx).
- Để không phải thực hiện các mẫu thống kê có liên quan về học lực, hạnh kiểm của học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường THCS phải có đầy đủ thông tin về học lực, hạnh kiểm Học kỳ và cả năm học của học sinh trên hệ thống thông tin quản lý nhà trường (httt.hcm.edu.vn). Các đơn vị xem hướng dẫn và một số điểm cần lưu ý tại địa chỉ: http://gdtrunghoc.hcm.edu.vn/bc-tong-ket-nam-hoc/chuan-bi-cho-tong-ket-nam-hoc-2015-2016-gui-phong-gddt-truong-thpt-pt-nhieu-cap-c41465-53988.aspx).

- Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các đơn vị có kế hoạch tổng kết năm học, kế hoạch ôn tập cho học sinh cuối cấp và thực hiện các đánh giá theo qui định.

2. Phòng Giáo dục Trung học
Tập hợp báo cáo của Phòng GDĐT các quận, huyện, kết hợp với công tác kiểm tra thực tế đánh giá kết quả việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 để thực hiện báo cáo gửi về Bộ GDĐT (Vụ GDTrH) và tổ chức hội nghị tổng kết năm học.

Nhận được văn bản này, đề nghị Trưởng phòng GDĐT các quận huyện tổ chức triển khai thực hiện theo đúng nội dung trên và nộp báo cáo đúng thời hạn qui định./.

	 Nơi nhận:
- Như trên;

- Giám đốc “để báo cáo”;

- Lưu VP, GDTrH. 
 
	KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Nguyễn Văn Hiếu
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BÁO CÁO
Tổng kết năm học 2015 - 2016

I. Tình hình chung
1. Tình hình nhân sự Phòng GDĐT:

2. Qui mô trường lớp:

3. Tình hình giáo viên:

4. Học sinh :

	Học sinh
	Số lớp
	Sĩ số học sinh

đầu năm
	Sĩ số học sinh

cuối năm học
	Học sinh bỏ học
	Học sinh dân tộc bỏ học

	
	
	Tổng số
	Nữ
	Tổng số
	Nữ
	Tổng số
	Nữ
	Tổng số
	Nữ

	Lớp 6
	CL
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	NCL
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lớp 7
	CL
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	NCL
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lớp 8
	CL
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	NCL
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lớp 9
	CL
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	NCL
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	CL
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	
	NCL
	
	
	
	
	
	
	
	
	


- Số trường công lập: ……..
; 
Số trường ngoài công lập: ……..

- So với đầu năm, tổng số học sinh giảm (hoặc tăng): …… HS. Tỉ lệ : …...%. 

Trong đó, nữ giảm (hoặc tăng): ……… HS. Tỉ lệ : …...%.

- Tình hình học sinh THCS bỏ học trong năm học 2015-2016 

Lớp 6 ………/…….. tỉ lệ ……%, cao nhất là : ……% tại trường THCS : …………….
Lớp 7 ………/…….. tỉ lệ ……%, cao nhất là : ……% tại trường THCS : …………….

Lớp 8 ………/…….. tỉ lệ ……%, cao nhất là : ……% tại trường THCS : …………….

Lớp 9 ………/…….. tỉ lệ ……%, cao nhất là : ……% tại trường THCS : …………….
II. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng (Đối với đội ngũ GV, CBQL và  học sinh)  
Đánh giá kết quả việc thực hiện có hiệu quả và sáng tạo các cuộc vận động, các phong trào thi đua lớn trong toàn ngành phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị gắn việc đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh, xây dựng đoàn kết nội bộ.
III. Hoạt động chuyên môn
1. Công tác tổ chức các hoạt động dạy và học, các hoạt động chủ động của đơn vị trong thực hiện đổi mới, toàn diện nhà trường
(Các hoạt động chủ yếu đã làm được; những biện pháp thực hiện có hiệu quả tốt; những khó khăn, vướng mắc cần tiếp tục giải quyết, kết quả, bài học kinh nghiệm).
- Công tác chỉ đạo chuyên môn, xây dựng kế hoạch năm học của các trường.

- Thực hiện chương trình SGK theo chuẩn kiến thức kỹ năng và hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung giáo dục phổ thông của Sở và Bộ GDĐT. 

- Việc phân phối thời gian dạy học và tổ chức cho học sinh tự học có hướng dẫn của giáo viên.

- Tổ chức dạy-học và sinh hoạt 2 buổi/ngày (theo văn bản số 7291/BGDĐT-GDTrH ngày 01/11/2010 của Bộ GDĐT về hướng dẫn dạy học 2 buổi/ngày đối với các trường trung học).

- Tổ chức dạy ngoại ngữ (các lớp tăng cường ngoại ngữ, ngoại ngữ 1, ngoại ngữ 2 Tiếng Anh, Pháp, Trung, Nhật, Đức, Hàn) và Đề án ngoại ngữ 2020 (nếu có); Việc tổ chức dạy các môn Toán, khoa học bằng tiếng Anh, việc tổ chức dạy học với giáo viên bản ngữ, việc tổ chức dạy học với giáo trình, phần mềm của nước ngoài (nếu có);

- Tổ chức dạy tăng cường Tin học cho học sinh. Dạy học tự chọn, Thể dục, Âm nhạc, Mỹ thuật, …

- Thực hiện nội dung giáo dục địa phương; lồng ghép, tích hợp các nội dung vào một số các môn học theo chỉ đạo của Sở và Bộ GDĐT (tham khảo các qui định về dạy học tích hợp tại địa chỉ: http://gdtrunghoc.hcm.edu.vn/day-hoc-tich-hop-c41454.aspx).

- Việc triển khai thực hiện phương pháp “Bàn tay nặn bột” và các phương pháp dạy học tích cực khác; dạy học các chủ đề tích hợp liên môn.

- Tình hình thực hiện đổi mới kiểm tra, đánh giá xếp loại học sinh. Công tác tổ chức kiểm tra học kỳ.
- Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy và quản lí. 
- Tổ chức các hoạt động báo cáo chuyên đề, hội thảo, hội thi, hội giảng, tham quan học tập. Công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ … (Hình thức tổ chức, nơi tổ chức, thời gian, số giáo viên tham gia, đánh giá kết quả).

- Việc đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn nhằm nâng cao vai trò và phát huy hiệu quả hoạt động của tổ/nhóm chuyên môn trong nhà trường. 

- Chỉ đạo thực hiện chương trình các môn học và biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục; tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông; thực hiện nội dung giáo dục địa phương trong một số môn học; thực hiện tích hợp một số nội dung các môn học theo hướng dẫn của Bộ GDĐT; triển khai áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột”; triển khai thực hiện thí điểm phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông theo Hướng dẫn số 791HD-/BGDĐT ngày 25/6/2013 của Bộ GDĐT.

- Kết quả thực hiện việc vận dụng, đổi mới phương pháp dạy học (PPDH) và đổi mới kiểm tra, đánh giá (KTĐG) kết quả học tập của học sinh; việc xây dựng mô hình nhà trường đổi mới PPDH, KTĐG tích cực và hiệu quả; chỉ đạo dạy học phân hóa theo năng lực HS; kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới dạy học; tổ chức dạy học thông qua di sản. Tổ chức triển khai các tiết học ngoài nhà trường, dạy học qua các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo (nếu có).

- Việc áp dụng, xây dựng qui trình kiểm tra đánh giá theo ma trận đề; kết quả xây dựng "nguồn học liệu mở" (thư viện) câu hỏi, bài tập, giáo án, tài liệu tham khảo, tư liệu dạy học trên website của trường; tham gia thi giáo viên giỏi, tự làm thiết bị dạy học; chất lượng và hiệu quả khai thác sử dụng thiết bị dạy học; kết quả nghiên cứu khoa học ứng dụng của giáo viên.

- Nêu cụ thể các giải pháp, biện pháp đã thực hiện giúp đỡ HS học lực yếu kém, khắc phục tình trạng HS bỏ học, hạn chế HS lưu ban, nâng cao hiệu quả, chất lượng giáo dục trung học; kết quả học lực, hạnh kiểm của HS..    

- Các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà trường và các hoạt động giáo dục; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới quản lý; biện pháp và kết quả xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; đổi mới hoạt động tổ chuyên môn trong các trường trung học.

- Công tác chỉ đạo của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo trong việc thực hiện đổi mới kiểm tra, đánh giá; việc hướng dẫn các trường ban hành các văn bản quản lý chuyên môn; những định hướng trong đổi mới kiểm tra, đánh giá; tổ chức, quản lý công tác biên soạn, ra đề kiểm tra định kỳ và kiểm tra học kỳ...) 

- Tham gia tập huấn, đào tạo bồi dưỡng (cử đại biểu tham gia, đôn đốc, kiểm tra viên chức tham gia tập huấn, tổ chức triển khai tại đơn vị sau tập huấn, kiểm tra các nội dung đã tập huấn).
- Việc thực hiện Quy định về Dạy thêm, học thêm: công tác phổ biến các qui định về dạy thêm học thêm của các cơ sở giáo dục; việc chấp hành các qui định về dạy thêm, học thêm của giáo viên; việc giải quyết phản ảnh, khiếu nại, tố cáo các cá nhân vi phạm qui định về dạy thêm, học thêm (nếu có).

- Việc phổ biến các qui định về giáo dục hòa nhập, việc tổ chức triển khai cá điều kiện đảm bảo để học sinh khuyết tật được tham gia học hòa nhập và có thể học lên sau phổ thông (học nghề, TCCN, CĐ, ĐH). Các chế độ, chính sách, việc tạo điều kiện đối với học sinh diện dân tộc thiểu số.
- Các hoạt động chủ động của đơn vị trong thực hiện đổi mới căn bản, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

2. Công tác quản lí đối với công tác hướng nghiệp, dạy Nghề phổ thông
Công tác hướng dẫn tổ chức định hướng nghề nhiệp, phân luồng học sinh sau THCS. Tình hình hướng nghiệp của các trường THCS.

Tổ chức dạy Nghề phổ thông; tình hình triển khai dạy Tìm hiểu về kinh doanh trong môn Công nghệ (nêu rõ những việc đã triển khai, kết quả đạt được, hạn chế và định hướng trong năm học tới).

Đánh giá các điều kiện đảm bảo cho việc dạy Nghề phổ thông.
3. Công tác tổ chức các hoạt động ngoại khoá, giáo dục toàn diện (phân luồng học sinh, hoạt động ngoài giờ lên lớp…)
- Việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa, văn nghệ theo yêu cầu giáo dục truyền thống và giáo dục thẩm mỹ đúng đắn cho học sinh; gắn kết các hoạt động ngoại khóa với phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực".

- Công tác giáo dục đạo đức, giáo dục pháp luật.

- Thực hiện Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. 

- Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học kỹ thuật của học sinh.
- Các họat động thể thao học đường; các phong trào văn hóa, văn nghệ, tổ chức các CLB học sinh. Việc triển khai thể dục buổi sang, thể dục giữa giờ theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Công tác phổ cập giáo dục và xây dựng trường chuẩn quốc gia

a) Phổ cập giáo dục THCS

Chỉ đạo thực hiện kế hoạch PCGD THCS (những thuận lợi, khó khăn; các biện pháp, công tác phối hợp, kết quả)

Số phường, xã, đạt chuẩn PCGD.THCS: …So với kế hoạch đạt tỉ lệ: …… %

b) Phổ cập bậc Trung học  

Chỉ đạo thực hiện kế hoạch phổ cập bậc trung học (những thuận lợi, khó khăn; các biện pháp, công tác phối hợp, kết quả).

Số phường, xã, đạt chuẩn phổ cập bậc trung học: …So với kế hoạch đạt tỉ lệ: …%
c) Trường chuẩn quốc gia

- Chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia (những thuận lợi, khó khăn; các biện pháp, kết quả).

- Số trường THCS được công nhận đạt chuẩn quốc gia: ……
- So với kế hoạch đạt tỉ lệ: …… %.

- Dự kiến số trường THCS đạt chuẩn quốc gia đến tháng 12/2016.
- Số trường THCS chuẩn quốc gia cần kiểm tra công nhận lại: ……

(Tên đơn vị, được công nhận trong giai đoạn ….. - …., lý do chậm đề xuất kiểm tra công nhận lại, thời điểm dự kiến đề nghị kiểm tra lại tháng …./201…)
5. Xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học

	
	Phòng Thiết bị
	TH

Sinh
	TH
Lý
	TH

Hóa
	Phòng

Vi tính
	Phòng

Đa năng
	Phòng

Multimedia
	Phòng 

bộ môn

	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	
	

	Diện tích
	
	
	
	
	
	
	
	


- Công tác chỉ đạo xây dựng cơ sở vật chất trường lớp. 

- Mua sắm và sử dụng trang thiết bị dạy học.
- Hoạt động thí nghiệm thực hành.
- Hoạt động thư viên

	Khối lớp
	Số lớp
	Số tiết thực hành thí nghiệm

	
	
	Lý
	Hóa
	Sinh
	Công nghệ

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


- Hoạt động thư viện.

6. Công tác bồi dưỡng giáo viên (bồi dưỡng giáo viên năng lực nghiên cứu khoa học và hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học; công tác triển khai trường học trực tuyến trong nhà trường; vai trò của giáo viên chủ nhiệm; bồi dưỡng, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục về năng lực chuyên môn).
7. Tham dự các hoạt động của Sở GDĐT
IV. Thống kê kết quả xếp loại học lực, hạnh kiểm (phụ lục đính kèm).
V. Nhận xét, đánh giá
1. Hoạt động chung
a) Những hoạt động chung (nêu khái quát những mặt mạnh, yếu)

- Những việc đã làm được.
- Tâm đắc nhất so với trước.
- Những việc chưa làm được.
b) Kết quả giáo dục

Đánh giá kết quả giáo dục theo mục tiêu chương trình, so sánh và phân tích kết quả đánh giá xếp loại học sinh so với năm học trước. Những mặt tốt hơn, những hạn chế cần khắc phục  
2. Hoạt động ngoại khoá, giáo dục toàn diện

3. Hoạt động chuyên môn
4. Công tác quản lý

VI. Những kiến nghị

	Nơi nhận:

- ….

- Lưu: VT.
	TRƯỞNG PHÒNG



	ỦY BAN NHÂN DÂN

QUẬN, HUYỆN ………….

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:      /
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng       năm 2016


BÁO CÁO
Tổng kết năm học 2015 - 2016
BỘ MÔN ...
I. Tình hình chung
1. Tình hình nhân sự chuyên viên phụ trách bộ môn – giáo viên mạng lưới
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Văn bằng

cao nhất
	Năm vào

Ngành
	Công tác

kiêm nhiệm
	ĐTDĐ

	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


2. Tình hình giáo viên bộ môn
	TT
	Trường THCS
	Tổng số GV
	Cân đối
	Trình độ chuyên môn

	
	
	
	Thừa
	Thiếu
	

	
	
	
	
	
	Trên ĐH
	Đại học
	Cao đẳng
	Khác

	
	
	Nam 
	Nữ
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


II. Hoạt động chuyên môn

1. Tình hình thực hiện chương trình
(Các hoạt động chủ yếu đã làm được; những biện pháp đã thực hiện có hiệu quả tốt, những khó khăn, vướng mắc cần tiếp tục giải quyết, kết quả, bài học kinh nghiệm )
- Thực hiện chương trình SGK lớp 6, 7, 8,9. Thực hiện chuẩn kiến thức kỹ năng, giảm tải.

- Công tác lập kế hoạch chuyên môn (theo định hướng đổi mới sinh hoạt chuyên môn do Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai) và trình lãnh đạo đơn vị phê duyệt.

- Tổ chức thực hiện chương trình, giảm tải, chuẩn kiến thức kỹ năng. Thực hiện giảng dạy các nội dung tích hợp (tham khảo các qui định về dạy học tích hợp tại địa chỉ: http://gdtrunghoc.hcm.edu.vn/day-hoc-tich-hop-c41454.aspx).

- Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày

- Tình hình tổ chức kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh. Công tác triển khai các hoạt động chuyên môn, xây dựng kế hoạch năm học bộ môn, ...

- Công tác tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi, tham gia các kỳ thi do Sở GDĐT tổ chức.

- Đánh giá việc triển khai các phương pháp dạy học tích cực của giáo viên trong quận; vai trò của Mạng lưới chuyên môn và sự chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ của phòng GDĐT trong triển khai các hoạt động đổi mới chuyên môn trong năm học.

- Tổ chức làm đồ dùng dạy học tự làm.

- Công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức phụ đạo học sinh yếu của các trường THCS.

2. Các hoạt động nâng cao chất lượng dạy và học

Tổ chức các hoạt động báo cáo chuyên đề, hội thảo, hội thi, hội giảng, tham quan học tập. Công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ, …  (Hình thức tổ chức, nơi tổ chức, thời gian, số giáo viên tham gia, đánh giá kết quả). Kết quả tham gia các khóa học sinh hoạt chuyên môn trên mạng (tham gia bao nhiêu khóa, bao nhiêu thành viên nộp sản phẩm,…)
3. Hoạt động ngoại khóa, giáo dục hướng nghiệp – phân luồng học sinh, hoạt động ngoài giờ lên lớp

4. Công tác bồi dưỡng giáo viên, tổ chức hội thi, tổ chức làm ĐDDH
5. Tham gia các hoạt động của Phòng GDĐT, của Sở GDĐT
III. Thống kê kết quả xếp loại học lực

1. Thống kê điểm kiểm tra học kì II của bộ môn
- Toàn quận, huyện.

	Khối
	Tổng số HS
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu
	Kém

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Lớp 6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lớp 7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lớp 8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lớp 9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


- Học sinh nữ.

	Khối
	T.số HS NỮ
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu
	Kém

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Lớp 6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lớp 7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lớp 8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lớp 9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Thống kê kết quả xếp loại học lực học kì II của bộ môn
- Toàn quận, huyện.

	Khối
	Tổng số HS
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu
	Kém

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Lớp 6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lớp 7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lớp 8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lớp 9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


- Học sinh nữ.

	Khối
	T.số HS NỮ
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu
	Kém

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Lớp 6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lớp 7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lớp 8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lớp 9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3. Thống kê kết quả xếp loại học lực cả năm của bộ môn
- Toàn quận, huyện
	Khối
	Tổng số HS
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu
	Kém

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Lớp 6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lớp 7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lớp 8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lớp 9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


- Học sinh nữ
	Khối
	T.số HS NỮ
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu
	Kém

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Lớp 6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lớp 7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lớp 8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lớp 9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


IV. Nhận xét, đánh giá

1. Hoạt động chung
a) Những hoạt động chung: (nêu khái quát những mặt mạnh, yếu)

- Những việc đã làm được.

- Tâm đắc nhất so với trước.

- Những việc chưa làm được.

b) Kết quả giáo dục.

Đánh giá kết quả giáo dục theo mục tiêu chương trình, so sánh và phân tích kết quả đánh giá xếp loại học sinh so với năm học trước. Những mặt tốt hơn, những hạn chế cần khắc phục  

2. Hoạt động ngoại khoá, giáo dục toàn diện

3. Hoạt động chuyên môn
V. Những kiến nghị

Duyệt của Phòng GDĐT 
Chuyên viên phụ trách bộ môn/GVML
CÁC BIỂU MẪU PHỤ LỤC SỐ LIỆU

Mẫu 1a/HS
XẾP LOẠI HẠNH KIỂM HỌC SINH - HỌC KỲ II - NĂM HỌC 20 ….. - 20 ……
	Khối
	Tổng số HS
	Tốt
	Khá
	Trung bình
	Yếu

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Lớp 6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lớp 7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lớp 8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lớp 9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Mẫu 1b/HS
XẾP LOẠI HẠNH KIỂM HỌC SINH NĂM HỌC 20 ….. - 20 ……
	Khối
	Tổng số HS
	Tốt
	Khá
	Trung bình
	Yếu

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Lớp 6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lớp 7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lớp 8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lớp 9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                                                                          Mẫu 1c/HS
XẾP LOẠI HẠNH KIỂM HỌC SINH NỮ NĂM HỌC 20 ….. - 20 ……
	Khối
	Tổng số HS NỮ
	Tốt
	Khá
	Trung bình
	Yếu

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Lớp 6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lớp 7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lớp 8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lớp 9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Mẫu 1d/HS
XẾP LOẠI HẠNH KIỂM HỌC SINH HÒA NHẬP, KHUYẾT TẬT

NĂM HỌC 2015 - 2016
	Khối
	Tổng số HS
	Tốt
	Khá
	Trung bình
	Yếu

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Lớp 6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lớp 7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lớp 8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lớp 9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Mẫu 1e/HS
XẾP LOẠI HẠNH KIỂM HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ

NĂM HỌC 2015 - 2016
	Khối
	Tổng số HS
	Tốt
	Khá
	Trung bình
	Yếu

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Lớp 6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lớp 7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lớp 8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lớp 9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 Mẫu 2a/HS
XẾP LOẠI HỌC LỰC HỌC SINH HK II - NĂM HỌC 2015 - 2016
	Khối
	Tổng số HS
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu
	Kém

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Lớp 6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lớp 7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lớp 8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lớp 9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Mẫu 2b/HS
XẾP LOẠI HỌC LỰC HỌC SINH NĂM HỌC 2015 - 2016
	Khối
	Tổng số HS
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu
	Kém

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Lớp 6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lớp 7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lớp 8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lớp 9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 


 

Mẫu 2c/HS
XẾP LOẠI HỌC LỰC HỌC SINH NỮ NĂM HỌC 2015 - 2016
	Khối
	Tổng số HS NỮ
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu
	Kém

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Lớp 6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lớp 7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lớp 8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lớp 9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Mẫu 2d/HS
XẾP LOẠI HỌC LỰC HỌC SINH HÒA NHẬP, KHUYẾT TẬT

NĂM HỌC 2015 - 2016
	Khối
	Tổng số HS
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu
	Kém

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Lớp 6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lớp 7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lớp 8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lớp 9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Mẫu 2e/HS

XẾP LOẠI HỌC LỰC HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ

NĂM HỌC 2015 - 2016
	Khối
	Tổng số HS
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu
	Kém

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Lớp 6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lớp 7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lớp 8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lớp 9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Mẫu 3a/HS
TÌNH HÌNH HỌC SINH THÔI HỌC NĂM HỌC 2015 - 2016
            
	Khối lớp
	Tổng số HS đầu năm

(A)
	Tổng số HS cuối học kỳ II
(B)
	Số HS chuyển đến

(C)
	Số HS chuyển đi

(D)
	Tổng số HS

thôi học

(E)


	Phân tích số HS thôi học

	
	
	
	
	
	
	Do

học lực yếu, kém
	Do

hoàn cảnh

khó khăn
	Do

xa nhà
	Lí do khác: tai nạn, ốm đau…

	6
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	 
	
	
	
	
	
	
	 
	 


 

Lưu ý : Tổng số HS thôi học tính đến thời điểm báo cáo sơ kết: (E) = (A) + (C) – (D) – (B) 

Mẫu 3b/HS
TÌNH HÌNH HỌC SINH NỮ THÔI HỌC NĂM HỌC 2015 - 2016
            
	Khối lớp
	Tổng số HS NỮ đầu năm

(A)
	Tổng số HS NỮ cuối năm

(B)
	Số HS chuyển đến

(C)
	Số HS chuyển đi

(D)
	Tổng số HS

thôi học

(E)


	Phân tích số HS thôi học

	
	
	
	
	
	
	Do

học lực yếu, kém
	Do

hoàn cảnh

khó khăn
	Do

xa nhà
	Lí do khác: tai nạn, ốm đau

	6
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	 
	
	
	
	
	
	
	 
	 


Lưu ý : Tổng số HS thôi học tính đến thời điểm báo cáo sơ kết (E)  = (A) + (C) – (D) – (B) 

 Mẫu 4
TÌNH HÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC VÀ SINH HOẠT 2 BUỔI/NGÀY
NĂM HỌC 2015 - 2016
	Tên trường có tổ chức dạy 2 buổi/ngày
	Tổng số lớp được học chương trình

2 buổi/ngày.
	Tổng số HS được học chương trình 2 buổi/ngày

	
	6
	7
	8
	9
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Mẫu 5a

TÌNH HÌNH TỔ CHỨC TĂNG CƯỜNG TIẾNG ANH
NĂM HỌC 2015 - 2016
	Tên trường có tổ chức dạy tăng cường Tiếng Anh
	Số lớp HS được học tăng cường Tiếng Anh
	Số HS được học tăng cường Tiếng Anh

	
	6
	7
	8
	9
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Mẫu 5b

TÌNH HÌNH TỔ CHỨC TĂNG CƯỜNG TIẾNG PHÁP
NĂM HỌC 2015 - 2016
	Tên trường có tổ chức dạy tăng cường Tiếng Pháp
	Số lớp HS được học tăng cường Tiếng Pháp
	Số HS được học tăng cường Tiếng Pháp

	
	6
	7
	8
	9
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Mẫu 5c

TÌNH HÌNH TỔ CHỨC TĂNG CƯỜNG TIẾNG TRUNG (NHẬT)
NĂM HỌC 2015 - 2016
	Tên trường có tổ chức dạy tăng cường Tiếng Trung (Nhật)
	Số lớp HS được học tăng cường

Tiếng Trung (Nhật)
	Số HS được học tăng cường Tiếng Trung (Nhật)

	
	6
	7
	8
	9
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Mẫu 5d

TÌNH HÌNH TỔ CHỨC GIẢNG DẠY TIẾNG NƯỚC NGOÀI
NĂM HỌC 2015 - 2016
	Khối lớp
	Tiếng Anh
	Tiếng Pháp
	Tiếng Nhật
	Ghi chú

	
	Số lớp

được học GV nước ngoài
	Số GV

nước ngoài
	Số lớp được học GV nước ngoài
	Số GV

nước ngoài
	Số lớp được học GV nước ngoài
	Số GV nước ngoài
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	
	
	


Mẫu 6a
TÌNH HÌNH TỔ CHỨC TĂNG CƯỜNG TIN HỌC
NĂM HỌC 2015 - 2016
	Tên trường có tổ chức dạy tăng cường

Tin học
	Số lớp HS được học tăng cường Tin học
	Số HS được học tăng cường Tin học

	
	6
	7
	8
	9
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                         
   Mẫu 6b
THIẾT BỊ DẠY HỌC MÔN TIN HỌC
NĂM HỌC 2015 - 2016
	STT
	Trường THCS
	Số phòng máy tính
	Số máy tính

	
	
	
	Số máy tính dạy Tin học
	Số máy tính kết nối Internet

	 
	 
	 
	 
	 


                                                                                                       
 Mẫu 7
TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ NĂM HỌC 2015 - 2016
(Hội nghị, Hội thảo chuyên đề, Tham quan học tập ...)
 

	TT
	Tên chủ đề, chuyên đề
	Cấp quận

(thành phố)
	Thời gian

tổ chức
	Đối tượng

tham gia

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


  
Mẫu 8
KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TRƯỜNG THCS ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA
	Tên trường THCS
	Đạt chuẩn quốc gia

	
	Cuối năm học 2014ơ I ỳ HS cuối năm loại hạnh kiểm học ky. viênọc sinh










































































-2015
	HK1
2015-2016
	HK2
2015-2016

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


 
  Mẫu 9a
SỐ LIỆU GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY VÀ HỌC SINH HỌC KHUYẾT TẬT

CỦA TRƯỜNG

	TT
	KHỐI LỚP
	GV tham gia giảng dạy
	 Số học sinh theo các dạng khuyết tật

	
	
	T.số
	Nữ
	Khiếm thị
	Khiếm thính
	Chậm PT trí tuệ
	Vận động
	Tật khác
	Đa tật

	
	
	
	
	T.số
	Nữ
	T.số
	Nữ
	T.số
	Nữ
	T.số
	Nữ
	T.số
	Nữ
	T.số
	Nữ

	1
	Lớp 6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Lớp 7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Lớp 8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Lớp 9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


  Mẫu 9b
SỐ LIỆU GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY VÀ HỌC SINH HỌC KHUYẾT TẬT

CỦA QUẬN (HUYỆN)

	TT
	Trường
	GV tham gia giảng dạy
	 Số học sinh theo các dạng khuyết tật

	
	
	T.số
	Nữ
	Khiếm thị
	Khiếm thính
	Chậm PT trí tuệ
	Vận động
	Tật khác
	Đa tật

	
	
	
	
	T.số
	Nữ
	T.số
	Nữ
	T.số
	Nữ
	T.số
	Nữ
	T.số
	Nữ
	T.số
	Nữ

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
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